
Thang điểm 10 Thang điểm 4

Ngành Quản trị kinh doanh

1 9C651100652 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH Nữ 18/03/1993 7,59 2,96 Khá

2 9C651100637 ĐINH HOÀNG GIA BẢO Nam 18/06/1993 6,98 2,54 Khá

3 9C651100666 VÕ NGUYÊN THẾ HÂN Nam 15/09/1987 7,72 2,92 Khá

4 9C651100644 LÊ NGUYỄN MINH TRÍ Nam 04/10/1993 7,38 2,79 Khá

5 9C651100646 LÊ THỊ NGỌC TRINH Nữ 04/10/1993 7,97 3,14 Khá

Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại

1 6C651100622 NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG Nữ 11/12/1992 7,51 2,84 Khá

2 6C651100626 NGUYỄN NGỌC HỒNG HẠNH Nữ 21/05/1993 7,00 2,53 Khá

3 6C651100658 NGUYỄN NHẬT LINH Nữ 19/09/1993 7,91 3,14 Khá

4 6C651100633 NGUYỄN THẾ SƠN Nam 04/08/1993 7,42 2,90 Khá

5 6C651100623 KIỀU CÔNG DUY THÁI Nam 28/09/1993 7,20 2,64 Khá

6 6C651100635 KHƯƠNG THẢO NGUYÊN Nữ 02/02/1993 7,49 2,89 Khá

Ngành Tiếng Anh

1 9C661100647 NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN Nữ 04/04/1993 6,98 2,57 Khá 
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